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MỞ ĐẦU

1. Lý do lựa chọn đề tài luận án
Giảng viên trẻ trong các học viện, trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam là một bộ phận cán bộ của Đảng trong quân đội, lực lượng có vai trò to lớn góp phần đào tạo ra những cán bộ, sĩ quan cho toàn quân và đất nước. Năng lực tư duy lý luận (TDLL) là một phẩm chất đặc biệt quan trọng quy định trình độ tri thức, trí tuệ, tài năng sư phạm của giảng viên trẻ, có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giáo dục và đào tạo của các học viện, trường sĩ quan quân đội. Vì vậy, nâng cao năng lực TDLL là yêu cầu khách quan, thường xuyên, là nội dung cốt lõi không được coi nhẹ trong xây dựng đội ngũ giảng viên trẻ, xây dựng các nhà trường quân đội.
Những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo luôn được các học viện, trường sĩ quan quân đội quan tâm. Vì thế, trình độ kiến thức và năng lực sư phạm của giảng viên trẻ ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển mới của nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học (NCKH) ở các học viện, trường sĩ quan hiện nay, năng lực TDLL của một bộ phận giảng viên trẻ có mặt chuyển biến chậm, cản trở khả năng nhận thức khoa học và giải đáp các vấn đề thực tiễn sư phạm quân sự; khả năng vận dụng tri thức lý luận vào giảng dạy, NCKH của không ít giảng viên trẻ chưa nhuần nhuyễn, thiếu linh hoạt và sáng tạo,… Những hạn chế này đã ảnh hưởng không nhỏ đến mức độ hoàn thành nhiệm vụ của giảng viên trẻ, đến chất lượng đào tạo của các học viện, trường sĩ quan quân đội, chất lượng huấn luyện và sức mạnh chiến đấu của Quân đội ta.
Thực tế này đang đặt ra vấn đề khoa học cần phải giải đáp. Đó là, làm thế nào để tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực TDLL của giảng viên trẻ trong các học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay? Điều này có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn; vừa cơ bản, cấp bách vừa lâu dài; không chỉ đối với việc xây dựng đội ngũ giảng viên trẻ trong các học viện, trường sĩ quan nói riêng mà còn góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới tư duy của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn quân nói chung, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng mới. 
2. Mục đích và nhiệm vụ của luận án 

Mục đích của luận án

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ trong các học viện, trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, luận án xác định yêu cầu và đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm chuyển hóa năng lực TDLL của họ lên một tầm cao mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, NCKH và xây dựng quân đội ta hiện nay.

Nhiệm vụ của luận án

- Làm rõ thực chất và những yếu tố tác động tới việc nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ trong các học viện, trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Đánh giá đúng thực trạng nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ trong các học viện, trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay và nguyên nhân của thực trạng đó. 
- Xác định yêu cầu và đề xuất giải pháp cơ bản nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ trong các học viện, trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ trong các học viện, trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu hoạt động nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ trong các học viện, trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Phạm vi điều tra, khảo sát ở một số học viện, nhà trường đào tạo sĩ quan cấp phân đội (các tư liệu, số liệu phục vụ cho nghiên cứu chủ yếu từ năm 2010 đến nay). 

4. Cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu

- Cơ sở lý luận của luận án: Luận án dựa trên quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, nhất là phần lý luận nhận thức và lôgíc học; tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luận của Nhà nước, nhiệm vụ của quân đội về giáo dục và đào tạo, về công tác xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo trong các nhà trường quân đội. Đồng thời, luận án khai thác kết quả nghiên cứu trong các công trình khoa học đã được khái quát liên quan đến vấn đề nghiên cứu của đề tài.

- Cơ sở thực tiễn: Quá trình công tác của tác giả ở một số học viện, nhà trường trong quân đội; qua điều tra, khảo sát thực tế về năng lực TDLL của giảng viên trẻ cũng như các vấn đề có liên quan đến đề tài. Luận án còn kế thừa những báo cáo tổng kết có liên quan đến công tác giáo dục và đào tạo ở một số học viện, trường sĩ quan quân đội. 
- Phương pháp nghiên cứu: Luận án sử dụng các phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử; phương pháp chuyên gia, điều tra xã hội học, kết hợp lịch sử - lôgíc và các phương pháp khác để nghiên cứu.
5. Đóng góp của luận án

- Luận án góp phần làm rõ khái niệm năng lực TDLL của giảng viên trẻ và nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ trong các học viện, trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Phân tích những yếu tố tác động tới nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ, đánh giá thực trạng nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ trong các học viện, trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay.
- Đề xuất giải pháp cơ bản nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ trong các học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay.

6. ý nghĩa của luận án

- Kết quả nghiên cứu của luận án nếu được vận dụng vào thực tiễn sẽ góp phần nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ trong các học viện, trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay. 
- Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong NCKH, giảng dạy triết học nói chung, phần lý luận nhận thức nói riêng và công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo trong các nhà trường quân đội hiện nay.

7. Kết cấu của luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung của luận văn gồm 4 chương, 11 tiết.
Chương 1

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

1.1. Những nghiên cứu liên quan đến tư duy lý luận, năng lực tư duy, năng lực tư duy lý luận của cán bộ, giảng viên

Vấn đề tư duy, TDLL được nghiên cứu từ rất sớm, đặc biệt từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đến nay, đã có nhiều nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội cũng như các nhà khoa học, các ngành khoa học khác nhau quan tâm nghiên cứu và đã có nhiều công trình khoa học được công bố, xuất bản thành sách, đăng tải trên các tạp chí, luận văn, luận án, kỉ yếu hội thảo khoa học. 

Tiêu biểu trong đó có cuốn sách "Đổi mới tư duy lý luận và công tác xây dựng Đảng" của Hoàng Tùng; công trình "Tư duy lý luận với hoạt động của người cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn" do tập thể cán bộ nghiên cứu, giảng dạy triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí minh biên soạn; "Lôgic vận động của khái niệm trong tư duy lý luận" của Nguyễn Thanh Tân; sách chuyên khảo "Quá trình đổi mới tư duy lý‎ luận của Đảng từ năm 1986 đến nay" của tập thể các nhà khoa học thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,… Các công trình đã nghiên cứu làm sáng tỏ khái niệm, bản chất, đặc trưng của TDLL; quy luật vận động của khái niệm trong TDLL; vai trò của TDLL trong hoạt động lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp đổi mới đất nước; vai trò của TDLL đối với hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn của đội ngũ cán bộ.

Nhiều công trình khoa học đã đi sâu nghiên cứu về năng lực tư duy, năng lực TDLL của đội ngũ cán bộ, giảng viên. Sách "Nâng cao năng lực tư duy của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã hiện nay" của Hồ Bá Thâm; sách "Tư duy khoa học trong giai đoạn cách mạng khoa học - công nghệ" của Lê Hữu Nghĩa và Phạm Duy Hải; bài tạp chí "Năng lực tư duy lý luận trong quá trình đổi mới tư duy" của Nguyễn Ngọc Long; Luận án tiến sĩ triết học của Đào Văn Tiến về "Nâng cao năng lực tư duy sáng tạo của đội ngũ sĩ quan cấp phân đội Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay"; Luận án tiến sĩ triết học của Nguyễn Đình Trãi về "Nâng cao năng lực tư duy lý luận cho cán bộ giảng dạy lý luận Mác - Lênin ở các trường chính trị tỉnh",... Những công trình đã nghiên cứu làm rõ bản chất và vai trò của năng lực tư duy, năng lực tư duy khoa học, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực TDLL đối với hoạt động thực tiễn của các chủ thể trong giai đoạn hiện nay.
1.2. Những nghiên cứu đề cập đến thực trạng tư duy lý luận và năng lực tư duy lý luận của cán bộ, giảng viên trẻ 
Những công trình nghiên cứu về "Tư duy lý luận với sự nghiệp đổi mới" của Trần Nhâm; hay"Tư duy lý luận với hoạt động của người cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn" của Trần Thành; Nâng cao năng lực tư duy lý luận của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng hiện nay" của Dương Minh Đức;... Một số bài viết: "Nguyên nhân của thực trạng tư duy" của Nguyễn Đức Bình; "Vài nét thực trạng tư duy lý luận hiện nay ở nước ta" của Ngô Đình Xây; "Thực trạng tư duy lý luận của cán bộ lãnh đạo, quản lý nhà nước ta hiện nay" của Nguyễn Thế Kiệt,... Những công trình, bài viết đã nghiên cứu làm rõ thực trạng việc đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo của Đảng trở thành yêu cầu quan trọng không thể thiếu nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn hiện nay; đánh giá thực trạng TDLL, năng lực TDLL của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý Nhà nước, của đội ngũ cán bộ cấp tỉnh; làm rõ nguyên nhân và tính tất yếu khách quan phải tiếp tục đổi mới TDLL của Đảng và đội ngũ cán bộ các cấp.

Trong quân đội có luận án tiến sĩ triết học:"Phát triển bản lĩnh chính trị và tri thức khoa học của giảng viên trẻ khoa học xã hội nhân văn ở các trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay" của Lương Thanh Hân; "Kết hợp nâng cao năng lực tư duy lý luận với năng lực thực tiễn của chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam" của Trần Hậu Tân,... Tìm hiểu những phẩm chất nói chung, các tác giả đã đi sâu đánh giá thực trạng mối quan hệ giữa hai phẩm chất cơ bản của giảng viên trẻ khoa học xã hội nhân văn và người cán bộ chính trị trong quân đội, chỉ rõ nguyên nhân của thực trạng, làm cơ sở cho việc phát triển hài hòa hai phẩm chất quan trọng cấu thành nhân cách của người cán bộ chính trị, giảng viên trẻ trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay.

1.3. Những nghiên cứu đề cập đến yêu cầu, phương hướng và giải pháp phát triển, nâng cao tư duy lý luận, năng lực tư duy lý luận của cán bộ, giảng viên trẻ
Công trình khoa học"Tư duy lý luận của Đảng ta về đổi mới công tác giáo dục quốc phòng trong tình hình hiện nay" của Nguyễn Bá Dương. Một số bài báo khoa học: "Đổi mới tư duy lý luận - động lực tinh thần của sự nghiệp đổi mới" của Trương Gia Long; "Đổi mới tư duy lý luận vì sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội" của Nguyễn Phú Trọng; "Tư duy lý luận của Đảng về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội trong tiến trình đổi mới" của Nguyễn Trọng Phúc; "Phát triển tư duy lý luận là mệnh lệnh cuộc sống" của Phạm Văn Nhuận; "Tiếp tục đổi mới tư duy lý luận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng" của Ngô Đình Xây,...; Luận án tiến sĩ triết học của Nguyễn Đức Quyền "Nâng cao năng lực tư duy lý luận cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện ở tỉnh Lạng Sơn hiện nay",... Các công trình khoa học, bài viết đã đưa ra những quan điểm, yêu cầu có tính định hướng nhằm phát triển TDLL của Đảng vì sự nghiệp đổi mới, vì sự nghiệp quốc phòng hiện nay và nâng cao năng lực TDLL của đội ngũ cán bộ trước đòi hỏi của thực tiễn đất nước. 
Trong quân đội có công trình khoa học nghiên cứu "Sĩ quan trẻ với tư duy về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thời kỳ hội nhập WTO" của Nguyễn Bá Dương; Đề tài khoa học cấp Học viện về "Bồi dưỡng năng lực giảng dạy của đội ngũ giảng viên trẻ khoa học xã hội nhân văn ở Học viện Chính trị quân sự hiện nay" do Nguyễn Trung Thông (chủ nhiệm); sách"Phát triển năng lực tư duy lý luận của chính ủy trung đoàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay" của Nguyễn Văn Dũng,... Những công trình khoa học đều có chung một điểm là, tùy thuộc vào môi trường hoạt động, tính chất nhiệm vụ quân sự của các chủ thể, tác giả các công trình nghiên cứu đã xác định những yêu cầu, phương hướng và đề xuất hệ thống giải pháp cơ bản khả thi nhằm phát triển, nâng cao năng lực TDLL của các đối tượng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mà họ đảm nhiệm. 
1.4. Những thành tựu cơ bản và vấn đề đặt ra mà luận án cần tiếp tục giải quyết 

* Những thành tựu cơ bản của các công trình được khái quát trên những nội dung sau:

Một là, các công trình khoa học đã nghiên cứu cơ bản về khái niệm TDLL, bản chất, đặc trưng của TDLL, chỉ rõ cấu trúc của TDLL và quy luật vận động cơ bản của khái niệm trong TDLL. 
Hai là, các công trình nghiên cứu cũng đã phân tích làm rõ vai trò của TDLL đối với sự nghiệp đổi mới đất nước, những thành tựu nghiên cứu lý luận gắn với tổng kết thực tiễn đã cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối đổi mới của Đảng trong thời gian qua và những năm tiếp theo. 

Ba là, tùy vào cách tiếp cận khác nhau, tác giả các công trình đã phân tích, luận giải làm rõ khái niệm, vai trò của năng lực tư duy, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực tư duy khoa học, năng lực TDLL; những yếu tố tác động mang tính quy luật để từ đó định hướng hoạt động phát triển hay nâng cao năng lực TDLL và các phẩm chất khác của những đối tượng nghiên cứu. 
Bốn là, tác giả của các công trình đã nghiên cứu làm sáng tỏ thực trạng năng lực tư duy, năng lực TDLL của đội ngũ cán bộ các cấp; chỉ rõ nguyên nhân của thực trạng và những vấn đề đặt ra để từ đó tìm cách giải quyết. 
Năm là, với những đối tượng cụ thể, các công trình khoa học đã căn cứ vào đặc điểm của đối tượng, yêu cầu của môi trường hoạt động thực tiễn mà họ tham gia để đưa ra những định hướng, yêu cầu và giải pháp phù hợp nhằm phát triển, nâng cao năng lực TDLL của các đối tượng nghiên cứu.

* Những vấn đề cơ bản đặt ra trong luận án cần tiếp tục giải quyết: 

Về lý luận, làm rõ năng lực TDLL của giảng viên trẻ, thực chất nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ và những yếu tố tác động đến nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ trong các học viện, trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay. 

Về thực tiễn, khảo sát đánh giá đúng thực trạng và khái quát những vấn đề bất cập cần giải quyết để nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ trong các học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay.

Về giải pháp, xác định yêu cầu và đề xuất những giải pháp thiết thực và khả thi nhằm nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ trong các học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay. 

Kết luận chương 1

Tiếp cận tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án, có cập nhật những công trình khoa học mới được công bố gần đây cho thấy, nhìn chung, các tác giả đã nghiên cứu làm rõ những vấn đề: quan niệm về TDLL, vai trò của TDLL trong sự nghiệp đổi mới đất nước, vai trò của TDLL đối với công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới; khái niệm, bản chất, đặc trưng, vai trò của TDLL và sự cần thiết phải nâng cao năng lực TDLL của đối tượng nghiên cứu; thực trạng, nguyên nhân, yêu cầu, phương hướng và giải pháp nâng cao năng lực TDLL của một số đối tượng cụ thể. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có công trình khoa học nào đi sâu nghiên cứu một cách cơ bản, có hệ thống dưới góc độ triết học vấn đề "Nâng cao năng lực tư duy lý luận của giảng viên trẻ trong các học viện, trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay". Do đó, việc lựa chọn hướng nghiên cứu của tác giả là hoàn toàn mới, không trùng lặp với các công trình khoa học đã được công bố. 
Chương 2

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC 
TƯ DUY LÝ LUẬN CỦA GIẢNG VIÊN TRẺ TRONG CÁC HỌC VIỆN, TRƯỜNG SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

2.1. Tư duy lý luận và năng lực tư duy lý luận 

2.1.1. Tư duy 

Ý thức, nhận thức và tư duy là những khái niệm cơ bản của triết học, có mối quan hệ thống nhất hữu cơ với nhau, đều là những khái niệm chỉ sự phản ánh hiện thực khách quan bởi bộ óc con người, cùng bị chi phối bởi những quy luật sinh học và quy luật xã hội, nhưng chúng không phải là những khái niệm đồng nhất. Khái niệm ý thức đối lập với khái niệm vật chất, bản chất của ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan, nhận thức là quá trình phản ánh của chủ thể về đối tượng để có hình ảnh đó và tư duy là trình độ cao của quá trình nhận thức. 
Qua các nghiên cứu cho thấy, tư duy có những đặc điểm cơ bản như: tính khái quát hóa; tính trừu tượng hóa; tính sáng tạo; tính gián tiếp và gắn liền với ngôn ngữ. 

2.1.2. Tư duy lý luận

Hoạt động thực tiễn xã hội luôn vận động, biến đổi phong phú, đa dạng và phức tạp, đặt ra những yêu cầu mà trình độ tư duy kinh nghiệm không đáp ứng được đã làm xuất hiện TDLL là một bước "nhảy vọt" về chất trong quá trình nhận thức của con người. 
Tư duy lý luận khác biệt và cao hơn về chất so với tư duy kinh nghiệm và tư duy giáo điều. TDLL có những đặc trưng cơ bản là: phản ánh đối tượng trong tính chỉnh thể, là hình thức tư duy ở cấp độ cao; là tư duy lôgíc và sáng tạo, sử dụng thường xuyên và tất yếu phương pháp nhận thức lý thuyết; có sự thống nhất với thực tiễn; là công cụ nhận thức khoa học, có khả năng định hướng, phê phán và dự báo khoa học. 

Từ những đặc trưng trên có thể hiểu, TDLL là tư duy ở cấp độ cao, được thực hiện dựa trên nguyên tắc phương pháp luận biện chứng duy vật và các thao tác tư duy lôgic để sản xuất ra tri thức lý luận, phản ánh ngày càng đúng đắn bản chất, quy luật vận động phát triển của đối tượng, từ đó định hướng hoạt động nhận thức và thực tiễn của con người đạt hiệu quả cao. 

2.1.3. Năng lực tư duy lý luận 

Từ trước đến nay, năng lực TDLL có cách hiểu và diễn đạt khác nhau, nhưng nhìn chung đều thống nhất ở những điểm cơ bản: thứ nhất, năng lực TDLL phụ thuộc vào chủ thể tư duy, là tổng hợp những yếu tố chủ quan của họ như tư chất trí tuệ, phẩm chất sáng tạo, tri thức khoa học, kinh nghiệm thực tiễn,...; thứ hai, năng lực TDLL là khả năng sử dụng phương pháp tư duy khoa học (vận dụng nguyên tắc phương pháp luận biện chứng duy vật và phương pháp tư duy lôgíc) vào nhận thức ở trình độ lý luận và sáng tạo ra tri thức mới; thứ ba, đó là khả năng vận dụng tri thức lý luận vào hoạt động thực tiễn mang lại hiệu quả, đồng thời có khả năng dự báo khoa học. 

Như vậy có thể hiểu, năng lực TDLL là tổng hợp những yếu tố chủ quan của chủ thể (tư chất trí tuệ, phẩm chất sáng tạo, tri thức, kinh nghiệm,...), cùng với kĩ năng - kĩ xảo sử dụng phương pháp tư duy khoa học nhằm đáp ứng yêu cầu nhận thức ở trình độ lý luận và vận dụng tri thức lý luận vào hoạt động thực tiễn mang lại hiệu quả, góp phần sáng tạo tri thức mới.

2.2. Thực chất nâng cao năng lực tư duy lý luận của giảng viên trẻ trong các học viện, trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

2.2.1. Năng lực tư duy lý luận của giảng viên trẻ trong các học viện, trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
Tiếp cận từ những thuộc tính cơ bản, đặc trưng về nguồn gốc phát sinh, môi trường công tác, yếu tố tâm sinh lý lứa tuổi có thể quan niệm: Giảng viên trẻ trong các học viện, trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam là những sĩ quan, trí thức mới vào nghề, được đào tạo cơ bản tại các học viện, trường đại học trong và ngoài quân đội, số ít đào tạo ở nước ngoài; được tuyển dụng, biên chế ở các khoa giáo viên của các học viện, trường sĩ quan quân đội; trực tiếp làm công tác giảng dạy và NCKH; có tuổi đời không quá 30 và tuổi nghề chưa đến 5 năm.

Từ khái niệm năng lực TDLL và khái niệm giảng viên trẻ trong các học viện, trường sĩ quan quân đội có thể hiểu: Năng lực TDLL của giảng viên trẻ trong các học viện, trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam là tổng hợp những yếu tố chủ quan như tư chất trí tuệ, phẩm chất sáng tạo, tri thức khoa học, kinh nghiệm thực tiễn, phương pháp tư duy khoa học,... tạo cho họ khả năng nhận thức ở trình độ lý luận và vận dụng tri thức lý luận vào thực tiễn giảng dạy, NCKH cũng như thực hiện các hoạt động khác mang lại hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các học viện, trường sĩ quan quân đội. 
Xét về cấu trúc, năng lực TDLL của giảng viên trẻ gồm các yếu tố thuộc về tư chất cá nhân (tư chất trí tuệ, phẩm chất sáng tạo,...), các yếu tố đầu vào (tri thức nguồn, kinh nghiệm thực tiễn), phương pháp tư duy khoa học (khả năng vận dụng nguyên tắc phương pháp luận biện chứng duy vật và phương pháp tư duy lôgíc vào nhận thức khoa học) và các yếu tố đầu ra (nhận thức thấu đáo tri thức khoa học, luận giải đúng đắn các vấn thực tiễn quân sự nẩy sinh, vận dụng sáng tạo tri thức khoa học vào giảng dạy, NCKH và thực hiện các nhiệm vụ khác có hiệu quả). 

Như vậy, theo phương pháp tiếp cận hệ thống, năng lực TDLL nói chung, năng lực TDLL của giảng viên trẻ nói riêng là kết quả tổng hợp của sự tương tác giữa các yếu tố cấu thành như đã phân tích ở trên, năng lực ấy không phải là nhất thành bất biến mà là hệ thống mở, luôn cần có sự bổ sung, phát triển không ngừng cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của giảng viên trẻ thông qua quá trình hoạt động nhận thức và thực tiễn sư phạm quân sự.

2.2.2. Quan niệm nâng cao năng lực tư duy lý luận của giảng viên trẻ trong các học viện, trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ trong các học viện, trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam là quá trình tác động tích cực, tự giác của các chủ thể làm cho tư chất trí tuệ, phẩm chất sáng tạo, tri thức khoa học, kinh nghiệm thực tiễn, phương pháp tư duy khoa học của họ không ngừng được bổ sung, hoàn thiện; giúp họ có khả năng nhận thức ở trình độ lý luận và vận dụng tri thức lý luận vào thực tiễn giảng dạy, NCKH cũng như thực hiện các hoạt động khác đạt hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của người giảng viên trong các học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay.
Nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ trong các học viện, trường sĩ quan quân đội là quá trình tác động mang tính tích cực, tự giác của các chủ thể. Tính tích cực, tự giác của các chủ thể được thể hiện ở tính có mục đích, có nội dung, xác định rõ thành phần lực lượng tham gia, có biện pháp tác động một cách chủ động, sáng tạo, hợp quy luật làm cho năng lực TDLL của giảng viên trẻ được nâng cao hơn nữa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giảng dạy trong các học viện, trường sĩ quan quân đội.
Mục đích nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ trong các học viện, trường sĩ quan quân đội nhằm chuyển hóa các yếu tố cấu thành năng lực TDLL của giảng viên trẻ lên một tầm cao mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của người giảng viên trong các học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay.

Chủ thể nâng cao: Lãnh đạo, chỉ huy các cấp, các cơ quan chức năng, khoa giáo viên, các tổ chức có liên quan, học viên đào tạo sĩ quan, sinh viên (hệ dân sự) và chính bản thân giảng viên trẻ. Mỗi chủ thể có vị trí, vai trò riêng, nhưng suy cho cùng, bản thân giảng viên trẻ là chủ thể chủ yếu và trực tiếp quyết định.

Nội dung nâng cao: tư chất trí tuệ, phẩm chất sáng tạo, tri thức khoa học, kinh nghiệm thực tiễn, khả năng sử dụng phương pháp tư duy khoa học, khả năng vận dụng tri thức lý luận vào giảng dạy, NCKH và các hoạt động khác của giảng viên trẻ.
Phương thức tiến hành: Tổng thể những biện pháp, cách thức tác động có mục đích, hợp quy luật của các chủ thể và bản thân giảng viên trẻ trong nâng cao năng lực TDLL của họ, tạo ra xung lực cộng hưởng, làm chuyển biến năng lực TDLL của giảng viên trẻ từ thấp lên cao, từ chưa hoàn thiện đến ngày càng hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, phải tùy tình hình cụ thể mà chủ thể nâng cao sử dụng hoặc kết hợp các phương thức nâng cao cho phù hợp.

Thực chất nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ trong các học viện, trường sĩ quan quân đội là quá trình tác động biện chứng, hợp quy luật của những điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan tạo ra sự chuyển biến về chất các yếu tố cấu thành năng lực TDLL của giảng viên trẻ, giúp họ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ giảng dạy và NCKH trong các học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay.

2.3. Những yếu tố tác động đến nâng cao năng lực tư duy lý luận của giảng viên trẻ trong các học viện, trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

2.3.1. Nâng cao năng lực tư duy lý luận của giảng viên trẻ phụ thuộc vào chất lượng đào tạo nguồn giảng viên trẻ 
Nguồn giảng viên trẻ của các học viện, trường sĩ quan quân đội rất đa dạng, phong phú. Chất lượng đào tạo nguồn giảng viên trẻ của các nhà trường trước đó sẽ là cơ sở, điều kiện để nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ trong các học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay. Do được trang bị trình độ kiến thức, năng lực chuyên môn khác nhau theo mô hình đào tạo của từng trường đã tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến việc nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ trong các học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay. 

2.3.2. Nâng cao năng lực tư duy lý luận của giảng viên trẻ chịu sự quy định bởi môi trường hoạt động quân sự
Môi trường quân sự có tổ chức chặt chẽ, hoạt động mang tính nguyên tắc, tính kỷ luật cao "kỷ luật sắt", tạo cho giảng viên trẻ phương pháp, tác phong tư duy quân sự. Môi trường quân sự hoạt động tương đối độc lập, ít có điều kiện giao lưu, giao tiếp xã hội nên tư duy dễ bị đóng kín. Với tính kỷ luật cao, dễ tạo cho giảng viên trẻ hình thành lối tư duy cứng nhắc, dập khuôn máy móc; với tâm lý ngại thay đổi, ngại đổi mới, vì thế hạn chế khả năng sáng tạo, năng lực TDLL của các chủ thể dễ phạm vào giáo điều.
2.3.3. Nâng cao năng lực tư duy lý luận của giảng viên trẻ phụ thuộc vào tính chất, nhiệm vụ sư phạm quân sự 

Do tính chất, nhiệm vụ sư phạm quân sự tạo cho giảng viên trẻ phong cách, năng lực TDLL của nhà sư phạm quân sự. Mặt tích cực, trong mọi điều kiện hoàn cảnh khác nhau, với một thời gian ngắn, có thể huy động được khả năng tư duy nhanh chóng, khẩn trương, chính xác, kịp thời giải quyết các tình huống thực tiễn sư phạm quân sự đặt ra. Về hạn chế, với tính chất nhiệm vụ sư phạm quân sự có tính định hướng chính trị cao, mục tiêu, nội dung xác định rõ ràng nên chủ thể thường tư duy theo hướng khuôn mẫu định trước, dễ xa vào giáo điều, hạn chế khả năng tư duy phản biện khoa học. 
2.3.4. Nâng cao năng lực tư duy lý luận của giảng viên trẻ phụ thuộc vào yếu tố bẩm sinh di truyền và sự nỗ lực, tích cực học tập, rèn luyện của họ
Hoạt động sư phạm trong môi trường quân sự rất cần sự tập trung cao độ của trí lực và thể lực. Theo đó, giảng viên trẻ phải cần phải có tri thức khoa học, thể lực cường tráng, bộ óc minh mẫn, các giác quan nhạy tạo nên khả năng sư phạm tốt để góp phần đào tạo ra những cán bộ lãnh đạo, chỉ huy bộ đội trực tiếp cầm súng chiến đấu trên chiến trường. Vì thế, yếu tố bẩm sinh di truyền và sự nỗ lực, tích cực tu dưỡng rèn luyện của bản thân giảng viên trẻ sẽ có tác động to lớn đến việc nâng cao năng lực TDLL của họ. 
Ngoài những yếu tố kể trên ra, nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ trong các học viện, trường sĩ quan quân đội còn phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội; phụ thuộc vào sự phát triển của khoa học và thực tiễn xã hội; chịu sự tác động bởi nhu cầu, lợi ích.
Kết luận chương 2

TDLL có vai trò quan trọng quyết định phẩm chất và năng lực sư phạm của giảng viên. Vì vậy, nâng cao năng lực TDLL là yêu cầu khách quan, thường xuyên, là nội dung cốt lõi trong xây dựng đội ngũ nhà giáo, xây dựng các học viện, trường sĩ quan quân đội. 

Nâng cao năng lực TDLL là vấn đề có tính quy luật phổ biến trong quá trình phát triển tư duy và hoàn thiện các phẩm chất cần thiết của giảng viên trẻ. Việc nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ chịu sự tác động của nhiều yếu tố nhưng quan trọng nhất đó là: chất lượng nguồn giảng viên trẻ; môi trường hoạt động quân sự; tính chất, nhiệm vụ sư phạm quân sự; yếu tố bẩm sinh di truyền và sự nỗ lực, tích cực học tập, rèn luyện của giảng viên trẻ.
Chương 3

NÂNG CAO NĂNG LỰC TƯ DUY LÝ LUẬN CỦA GIẢNG VIÊN TRẺ TRONG CÁC HỌC VIỆN, TRƯỜNG SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM - THỰC TRẠNG VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA

3.1. Thực trạng nâng cao năng lực tư duy lý luận của giảng viên trẻ trong các học viện, trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay

3.1.2. Nâng cao năng lực tư duy lý luận của giảng viên trẻ trong các học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay - kết quả và nguyên nhân
* Những kết quả đạt được trong nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ ở các học viện, trường sĩ quan quân đội.

Các chủ thể tham gia về cơ bản có nhận thức đúng, trách nhiệm cao trong việc bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, qua đó đã có sự quan tâm nhất định tới việc nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ trong các học viện, trường sĩ quan quân đội. 

Nội dung, hình thức, biện pháp bồi dưỡng, nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ được nồng ghép với nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của các học viện, trường sĩ quan quân đội. 
Kết quả chuyển biến về năng lực TDLL của giảng viên trẻ trong các học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay. Về tư chất trí tuệ và phẩm chất sáng tạo của giảng viên trẻ đã có sự chuyển biến rõ rệt, những phẩm chất đó không ngừng được bổ sung, phát triển ngày càng hoàn thiện. Tri thức khoa học và kinh nghiệm thực tiễn của giảng viên trẻ đã được nâng lên đáng kể so với trước khi ra trường, kết quả hoàn thành tốt nhiệm vụ của giảng viên trẻ ra trường sau một số năm cao hơn giảng viên trẻ mới ra trường. Nhiều giảng viên trẻ có khả năng sử dụng phương pháp tư duy khoa học tốt, nhận thức ở trình độ cao, sáng tạo trong vận dụng tri thức lý luận vào giảng dạy và các hoạt động sau giảng mang lại hiểu quả. Phần lớn giảng viên trẻ tích cực tham gia NCKH, phát huy sáng kiến, sáng chế, cải tiến mô hình học cụ, hướng dẫn học viên làm đề tài khoa học, đồ án, khóa luận tốt nghiệp. Nhiều giảng viên trẻ bước đầu đã hình thành năng lực tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận khoa học; một bộ phận giảng viên trẻ đã tích cực tham gia viết bài đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng - lý luận. 

* Nguyên nhân của kết quả đạt được
Nguyên nhân khách quan:
Sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của đất nước; sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, khoa học kỹ thuật quân sự, nghệ thuật quân sự; quá trình hội nhập và giao lưu quốc tế trên nhiều lĩnh vực trong đó có lĩnh vực quân sự đang đặt ra bước phát triển mới đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng cao của hệ thống các nhà trường quân đội, của đội ngũ nhà giáo. Nhiệm vụ giáo dục và đào tạo trong điều kiện mới đặt ra đòi hỏi ngày càng cao đối với chất lượng đội ngũ giảng viên nói chung và giảng viên trẻ nói riêng. Do nhu cầu hoàn thiện bản thân của giảng viên trẻ. 

Nguyên nhân chủ quan:

Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chỉ huy các cấp đối với việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ ở các nhà trường. Các cơ quan chức năng làm tốt công tác tham mưu đề xuất cho Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc (Ban Giám hiệu) các trường xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch trên tất cả các mặt công tác một cách có hiệu quả. Các khoa và bộ môn thường xuyên quan tâm bồi dưỡng và phát triển đội ngũ trong đó có nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ. Sự nỗ lực cố gắng của giảng viên trẻ trong nâng cao năng lực TDLL của họ 
3.1.2. Nâng cao năng lực tư duy lý luận của giảng viên trẻ trong các học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay - hạn chế và nguyên nhân
* Những hạn chế

Một bộ phận chủ thể nhận thức chưa sâu sắc, trách nhiệm chưa cao và thiếu sự quan tâm đến hoạt động nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ. 

Nội dung, hình thức, biện pháp bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ trong các học viện, trường sĩ quan quân đội còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập. 

Kết quả nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ có mặt chuyển biến chậm, chưa đáp ứng được sự phát triển của thực tiễn sư phạm quân sự: Tư chất trí tuệ và phẩm chất sáng tạo của một bộ phận giảng viên trẻ còn hạn chế đã ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả NCKH và các sản phẩm khoa học. Những hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn chậm được khắc phục đã làm ảnh hưởng tới chất lượng giảng dạy của giảng viên trẻ. Sự hạn chế về khả năng sử dụng phương pháp tư duy khoa học ở một bộ phận giảng viên trẻ đã ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình nhận thức và vận dụng tri thức lý luận vào giảng dạy. Năng lực tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển lý luận của nhiều giảng viên trẻ còn hạn chế. 

* Nguyên nhân của những hạn chế 

Nguyên nhân khách quan:

Môi trường quân sự hoạt động tương đối độc lập, giảng viên trẻ ít có điều kiện mở rộng các mối quan hệ xã hội nên tư duy dễ bị đóng kín. Môi trường sư phạm quân sự có tính kỷ luật cao, tạo cho giảng viên trẻ lối tư duy cứng nhắc, ngại đổi mới, hạn chế khả năng sáng tạo, năng lực TDLL của các chủ thể dễ phạm vào giáo điều. Nội dung, chương trình đào tạo bậc đại học ở một số trường chưa bảo đảm tính cân đối trong kết cấu nội dung chương trình đào tạo, thiên về trang bị kiến thức, kĩ năng, chuyên môn nghiệp vụ mà xem nhẹ việc bồi dưỡng, phát triển tư duy cho người học. Sự liên thông giữa cấp đào tạo đại học và sau đại học còn tồn tại những điểm bất cập. Những khâu yếu, mặt yếu trong công tác lãnh đạo, quản lý, trong xây dựng môi trường văn hóa sư phạm quân sự tác động tới quá trình nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ. Do tuổi đời và tuổi nghề ít, việc tích lũy tri thức, kinh nghiệm thực tiễn, vốn sống,... của giảng viên trẻ chưa nhiều, vì thế năng lực TDLL của họ còn hạn chế hơn so với giảng viên lâu năm. 
Nguyên nhân chủ quan:

Nhận thức, trách nhiệm và năng lực tổ chức hoạt động nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ ở một số cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chức năng và một bộ phận giảng viên trẻ còn hạn chế. Việc xác định những nội dung cần thiết để bồi dưỡng, nâng cao và tự nâng cao của một bộ phận chủ thể và giảng viên trẻ chưa hợp lý, có biểu hiện thiên lệch, mất cân đối. Hình thức, biện pháp nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ ở một số học viện, trường sĩ quan chậm đổi mới. Bệnh kinh nghiệm, giáo điều chủ nghĩa vẫn còn tồn tại và có tác động ảnh hưởng tiêu cực đến một bộ phận giảng viên trẻ. Tính tích cực, chủ động, tự giác và sáng tạo trong tự bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao năng lực TDLL của một bộ phận giảng viên trẻ ở một số học viện, trường sĩ quan quân đội chưa cao. 
3.2. Một số vấn đề đặt ra từ thực trạng nâng cao năng lực tư duy lý luận của giảng viên trẻ trong các học viện, trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay
Vấn đề đặt ra giữa yêu cầu cao về năng lực TDLL nhằm đáp ứng thực tiễn giảng dạy và NCKH với sự hạn chế phẩm chất này ở một bộ phận giảng viên trẻ hiện nay.
Vấn đề đặt ra giữa yêu cầu cao về nhận thức, trách nhiệm của các chủ thể trong nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ với thực tế nhận thức, trách nhiệm của một số tổ chức, cá nhân còn hạn chế hiện nay.
Những bất cập trong nội dung, chương trình đào tạo nguồn giảng viên trẻ và sự chậm đổi mới về nội dung, hình thức, biện pháp nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ ở một số học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay.

Điều kiện bảo đảm thuận lợi cho việc nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ với thực lực còn hạn chế ở một số học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay.
Kết luận chương 3


Những năm qua, năng lực TDLL của giảng viên trẻ đã được các chủ thể quan tâm, vì thế, phẩm chất này không ngừng được nâng lên, giúp họ hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy và NCKH. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định, đó là sự chuyển biến về năng lực nhận thức ở trình độ lý luận cũng như khả năng sử dụng phương pháp tư duy khoa học và năng lực vận dụng tri thức lý luận vào giảng dạy, NCKH của một bộ phận giảng viên trẻ còn chậm, ảnh hưởng đến chất lượng và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của họ. Những kết quả đạt được và hạn chế trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. 
Nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ trong các học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay đang đặt ra những bất cập, với tính cách như là những mâu thuẫn đòi hỏi các chủ thể tham gia và bản thân giảng viên trẻ cần nghiên cứu, giải quyết. 
Chương 4

YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NÂNG CAO

NĂNG LỰC TƯ DUY LÝ LUẬN CỦA GIẢNG VIÊN TRẺ 
TRONG CÁC HỌC VIỆN, TRƯỜNG SĨ QUAN QUÂN ĐỘI

NHÂN DÂN VIỆT NAM HIỆN NAY

4.1. Yêu cầu nâng cao năng lực tư duy lý luận của giảng viên trẻ trong các học viện, trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay 

Một là, nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ hiện nay phải đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục và đào tạo của đất nước; nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Hai là, nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ hiện nay phải bám sát thực tiễn hoạt động sư phạm ở các học viện, trường sĩ quan quân đội, thực tiễn của đất nước và thời đại 
Ba là, nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ hiện nay phải được tiến hành thường xuyên, liên tục với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp phong phú, phù hợp, toàn diện và có kế hoạch 
4.2. Những giải pháp cơ bản nâng cao năng lực tư duy lý luận của giảng viên trẻ trong các học viện, trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay

4.2.1. Nhóm giải pháp về chủ thể nâng cao năng lực tư duy lý luận của giảng viên trẻ trong các học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay
* Tạo sự chuyển biến trong nhận thức của các chủ thể tham gia vào quá trình nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ hiện nay. Đây là giải pháp tiên quyết đối với việc nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ. Để tạo sự chuyển biến trong nhận thức của các chủ thể cần phải làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho họ về vị trí, ý nghĩa của việc nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ; tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp hoạt động giữa các chủ thể trong nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ; thông qua hoạt động thực tiễn để bồi dưỡng ý thức, thái độ, trách nhiệm, thói quen của các chủ thể trong nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ. 
* Phát huy vai trò, trách nhiệm của các chủ thể trong nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ. Đây là giải pháp quan trọng có ý nghĩa quyết định tới việc nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ. Vậy nên, cần phải phát huy vai trò, trách nhiệm của Đảng ủy, chỉ huy các học viện, trường sĩ quan trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tạo ra sự thống nhất về nhận thức và hành động; vai trò của các cơ quan chức năng trong hướng dẫn, chỉ đạo công tác chuyên môn; vai trò của các tổ chức quần chúng trong thực hiện các phong trào; vai trò, trách nhiệm của các khoa và bộ môn trong quản lý, bồi dưỡng, nâng cao; vai trò tích cực của đội ngũ học viên trong tương tác sư phạm với giảng viên trẻ; sự nỗ lực, cố gắng của giảng viên trẻ trong tự bồi dưỡng, tự rèn luyện, nâng cao năng lực TDLL của bản thân.
4.2.2. Nhóm giải pháp liên quan tới phương thức nâng cao năng lực tư duy lý luận của giảng viên trẻ trong các học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay
Thực hiện nhóm giải pháp này sẽ tạo ra bước đột phá trong nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ. Vì vậy, cần phải làm tốt một số giải pháp cụ thể: Một là, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy theo hướng nâng cao năng lực TDLL của người học (nguồn giảng viên trẻ). Hai là, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp bồi dưỡng nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ hiện nay. Ba là, trau dồi phương pháp tư duy biện chứng duy vật qua thực tiễn giảng dạy, NCKH và qua thực tế ở đơn vị cơ sở: 
Về thực tiễn giảng dạy: tin tưởng và giao những chủ đề mới cho giảng viên trẻ; tăng cường các hoạt động phương pháp để kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng bài của giảng viên trẻ; đưa giảng viên trẻ ở một số học viện, cán bộ trẻ ở một số viện nghiên cứu đi thực tế sư phạm ở các trường sĩ quan quân đội. 
Về thực tiễn NCKH: khuyến khích giảng viên trẻ tích cực học tập nâng cao trình độ kiến thức, kĩ năng và phương pháp NCKH; mạnh dạn cho giảng viên trẻ tham gia NCKH; hình thành cơ chế lôi cuốn giảng viên trẻ tham gia NCKH; thường xuyên tổ chức phong trào thi đua NCKH trong cán bộ, giảng viên trẻ,...
Việc thực tế ở đơn vị cơ sở: các trường quan tâm tạo điều kiện cho giảng viên trẻ đi thực tế ở đơn vị cơ sở; lựa chọn những đơn vị phù hợp để đưa giảng viên đi thực tế theo chức danh từ một đến hai năm; bản thân giảng viên trẻ phải tích cực, chủ động trải nghiệm thực tiễn quân sự.
4.2.3. Nhóm giải pháp liên quan tới điều kiện để nâng cao năng lực tư duy lý luận của giảng viên trẻ trong các học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay
Đây là nhóm giải pháp quan trọng tạo ra những điều kiện khách quan thuận lợi tác động trực tiếp tới quá trình nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ trong các học viện, trường sĩ quan quân đội. 
Vậy nên, các chủ thể cần phải chú trọng thực hiện có hiệu quả các giải pháp cụ thể: Một là, làm tốt công tác tuyển sinh quân sự, đào tạo, tuyển dụng và sử dụng đội ngũ giảng viên trẻ trong các học viện, trường sĩ quan quân đội. Hai là, thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với giảng viên trẻ. Ba là, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và NCKH của giảng viên trẻ.
Kết luận chương 4
Nâng cao năng lực TDLL là vấn đề cơ bản, cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trẻ trong các học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay. Để quá trình nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ mang lại hiệu quả thiết thực, cần phải quán triệt những yêu cầu mang tính định hướng, đồng thời thực hiện tốt các nhóm giải pháp cơ bản mà luận án đưa ra. 

Trong hệ thống giải pháp đề cập, mỗi nhóm giải pháp có một vị trí, vai trò không ngang bằng nhau nhưng có mối quan hệ mật thiết với nhau, do vậy phải tiến hành đồng bộ, tránh xem nhẹ hoặc tuyệt đối hóa một nhóm giải pháp nào, nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp để nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ hiện nay.
KẾT LUẬN

1. Giảng viên trẻ là một bộ phận cán bộ, giảng viên trong các học viện, trường sĩ quan quân đội, đóng vai trò tích cực vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo của quân đội và quốc gia. Nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ là nâng cao nhận thức của họ về mọi mặt cũng như sự hiểu biết về tri thức khoa học, phẩm chất và năng lực sư phạm, làm cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và NCKH trong các nhà trường quân đội, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho quân đội và quốc gia trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

2. Trên cơ sở nghiên cứu TDLL, các đặc trưng cơ bản của TDLL, tác giả làm sáng tỏ năng lực TDLL của giảng viên trẻ trong các học viện, trường sĩ quan quân đội và thực chất vấn đề nâng cao năng lực TDLL của họ là quá trình từng bước tạo ra sự chuyển biến về chất các yếu tố như: tư chất trí tuệ, phẩm chất sáng tạo, tri thức khoa học, kinh nghiệm thực tiễn và kĩ năng sử dụng phương pháp tư duy khoa học, giúp cho giảng viên trẻ có khả năng nhận thức ở trình độ lý luận và vận dụng tri thức lý luận vào thực tiễn giảng dạy, NCKH cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác mang lại hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của người giảng viên trong các học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay. Qua đó, tác giả khái quát những yếu tố cơ bản tác động đến quá trình nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ ở các học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay. Có thể nói rằng, đây là trục xuyên suốt và chi phối toàn bộ nội dung luận án.

3. Từ kết quả nghiên cứu, khảo sát thực tế biểu hiện về năng lực TDLL của giảng viên trẻ ở một số học viện, trường sĩ quan quân đội, tác giả cho rằng, hiện nay giảng viên trẻ đã có một khả năng TDLL nhất định, cho phép họ nhận thức ở trình độ lý luận các tri thức khoa học và thực tiễn sư phạm quân sự, nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc. Nhờ đó, bước đầu họ đã hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên sự chuyển biến đó diễn ra chậm, có mặt phiến diện, còn khoảng cách khá xa so với yêu cầu thực tiễn sư phạm, còn thiếu cơ sở vững chắc, thiếu đồng bộ và bộc lộ nhiều mâu thuẫn. Cũng từ nghiên cứu cho thấy, xu hướng phát triển năng lực TDLL của giảng viên trẻ là tốt, đúng định hướng, chứa đựng một tiềm năng lớn, cho phép nâng cao có hiệu quả vào những năm tiếp theo, nếu được tiếp tục đào tạo và bồi dưỡng tốt. Từ sự phân tích tính tất yếu khách quan của nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo, tác giả chỉ ra một số vấn đề bất cập có tính chất mâu thuẫn của quá trình nâng cao năng lực ấy của giảng viên trẻ hiện nay.


4. Để quá trình nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ đạt hiệu quả, tác giả luận án xác định yêu cầu và đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm tác động, biến đổi thành những điều kiện khách quan có lợi và phát huy nhân tố chủ quan của các chủ thể tham gia, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ. Những yêu cầu cơ bản là: 1. Nâng cao năng lực tư TDLL của giảng viên trẻ đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục - đào tạo của đất nước và đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. 2. Nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ phải bám sát thực tiễn hoạt động sư phạm ở các học viện, trường sĩ quan quân đội, thực tiễn của đất nước và thời đại. 3. Nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ hiện nay phải được tiến hành thường xuyên, liên tục bằng nhiều nội dung, hình thức, biện pháp phong phú, phù hợp, toàn diện và có kế hoạch. 
Những yêu cầu này được cụ thể hóa bằng ba nhóm giải pháp cơ bản: 1. Nhóm giải pháp về chủ thể nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ trong các học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay. 2. Nhóm giải pháp liên quan tới phương thức nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ trong các học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay. 3. Nhóm giải pháp liên quan tới điều kiện để nâng cao năng lực TDLL của giảng viên trẻ trong các học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay.

5. Nâng cao năng lực TDLL làm cơ sở cho việc nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng tay nghề sư phạm, cho việc đổi mới phương pháp giảng dạy và hoàn thiện các phẩm chất khác của giảng viên trẻ trong các học viện, trường sĩ quan quân đội là một vấn đề lớn, phức tạp và cần thiết trong điều kiện hiện nay, đòi hỏi phải nghiên cứu cơ bản, có hệ thống và sâu sắc trên nhiều phương diện khác nhau, với sự cộng tác của nhiều nhà khoa học.

Nhằm giải quyết vấn đề này, tác giả luận án bước đầu đã nêu ra một số vấn đề có ý nghĩa phương pháp luận và hy vọng sẽ được các nhà khoa học trong và ngoài quân đội quan tâm cùng nghiên cứu, làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề này, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo trong quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, NCKH thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hợp tác quốc tế hiện nay. 
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